
Stt Ngày Nội dung Tiền ĐVN Tiền EUR

Số dư đầu kỳ 1,175,249,698    5,003.91   

1 06/01/2012 Công ty Supor cho TM 2,500,000           -           

2  Một cô giáo Bến Cát cho TM 200,000              -           

3  Anh em Điện lực Bến Cát cho TM 3,000,000           -           

4 06/02/2012 Chị Quyên - Đạ Tẻh cho TM 500,000              -           

5 17/06/2012 Chị Lan, chị Trang, anh Hòa - Đà Nẵng cho TM 1,500,000           -           

6  Anh Michael cho TM 1,000,000           -           

7 18/06/2012 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào TK 800,000              -           

8 21/06/2012 Chị Huê - Đăk Nông cho TM 2,000,000           -           

9 30/06/2012 Lãi tiền gửi không kì hạn 54,369                -           

10  Lãi tiền gửi có kì hạn 10,191,781         -           

11  Lãi tiền gửi Euro -                     0.82          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng Trong kỳ 21,746,150         0.82
Tổng Cuối kỳ 1,196,995,848    5,004.73   

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ -                     

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Phải Trả

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 6 NĂM 2012
Danh sách đóng góp bằng tiền

Phải Thu



Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 2,356,477,806    

1 01/06/2012 Chi phí xe và ăn uống cho 3 học sinh đi thi tốt nghiệp ở Bình Dương 4 ngày 1,500,000           

2  Mua hoa 306,000              

3  Mua hoa và phân bón 130,000              

4  Tiền chợ 253,000              

5 02/06/2012 Mua trái cây 160,000              

6  Mua 10 bao phân tro 200,000              

7  Tiền chợ 365,000              

8  Mua xà bông, kem đánh răng, móc….. 2,670,000           

9 03/06/2012 Tiền chợ 275,000              

10 04/06/2012 Tiền chợ 280,000              

11  Mua chuột vi tính, bàn phím, cáp mạng, CPU… 9,405,000           

12 05/06/2012 Tiền chợ 446,000              

13 06/06/2012 Tiền chợ 508,000              

14  Tiền nhà trọ cho SV Nam 3,200,000           

15  Tiền ăn cho SV Phi 700,000              

16  Tiền ăn cho 5 SV học tiếng Nhật -                     

17     Hường 1,500,000           

18     Tiền trọ cho Hường 300,000              

19     Xuyên 1,500,000           

20     Duy 1,500,000           

21     Bảo 1,500,000           

22     Luận 1,500,000           

23 07/06/2012 Tiền chợ 371,000              

24  Tiền điện 2,423,000           

25  Mua ghim kẹp 44,000                

26  Mua thau, bàn chải, chảo, bếp gas….. 1,607,000           

27 08/06/2012 Tiền chợ 370,000              

28 09/06/2012 Tiền chợ 367,000              

29  Mua thiết bị điện 292,000              

30 10/06/2012 Tiền chợ 694,000              

31  Thay 1 bình gas 320,000              

32 11/06/2012 Tiền chợ 260,000              

33 12/06/2012 Tiền chợ 334,000              

34  Mua chiếu, tô….. 295,000              

35  Mua vật liệu 533,000              

36 13/06/2012 Tiền chợ 500,000              

37  Tiền điện thoại 570,000              

38  Mua vật liệu xây dựng 165,000              

39 14/06/2012 Tiền chợ 441,000              

40 15/06/2012 Tiền chợ 383,000              

41  Mua vật dụng sinh hoạt :  Cây lau nhà 250,000              

42                                       Thảm lau chân 168,000              

43                                       Chổi quét nhà 100,000              

44                                       Dép đi nhà vệ sinh 65,000                

45  Mua cám cho cá 25,000                

46  Mua linh tinh(nước, khăn, hoa…) 863,000              

47 16/06/2012 Mua vật dụng làm tháp định hình 948,000              

48  Mua bánh 228,000              

49  Mua hoa 65,000                

Chi



50  Tiền chợ 423,000              

51 17/06/2012 Mua hạt giống 92,000                

52  Mua cột làm dàn bầu, mướp 250,000              

53  Tiền chợ 2,432,000           

54  Đổ xăng 50,000                

55  Mua 3 kg bún 24,000                

56  Mua gối cho học sinh 1,160,000           

57 18/06/2012 Tiền xe cho 6 học sinh về Quảng Nam 3,000,000           

58  Tiền xe cho 9 học sinh về Bình Thuận 2,000,000           

59  Tiền xe cho 1 học sinh về Kon Tum 200,000              

60  Tiền xe chở 3 thùng dầu gội đầu 100,000              

61  Chi phí đi làm hồ sơ thi vào lớp 10 cho 8 học sinh 80,000                

62  Tiền chợ 336,000              

63  Tiền mạng Internet 548,000              

64 19/06/2012 Chi phí thầy Vinh đi Sài Gòn gặp tổ chức Global Village 300,000              

65  Tiền chợ 229,000              

66  Mua cám cho vịt 190,000              

67 20/06/2012 Tiền chợ 110,000              

68  Thay 1 bình gas 320,000              

69 21/06/2012 Tiền chợ 895,000              

70 22/06/2012 Tiền chợ 532,000              

71 23/06/2012 Tiền chợ 300,000              

72 24/06/2012 Mua phân bón rau 515,000              

73  Tiền chợ 260,000              

74  Thay 1 bình gas 335,000              

75 25/06/2012 Tiền chợ 327,000              

76 26/06/2012 Tiền chợ 356,000              

77 27/06/2012 Tiền chợ 454,000              

78 28/06/2012 Mua hạt rau giống 140,000              

79  Tiền chợ 454,000              

80 29/06/2012 Tiền xe đưa 3 học sinh đi Sài Gòn 100,000              

81  Tiền chợ 344,000              

82 30/06/2012 Mua 5 hộp Berocca cho học sinh thi Đại học 375,000              

83  Photo tài liệu 110,000              

84  Mua ổ cắm điện 3 lổ 35,000                

85  Tiền chợ 63,000                

86  Lương cô Loan 2,000,000           

87  Lương cô Bền 4,000,000           

88  Chi phí xăng xe cho thầy Quang 1,500,000           

89  Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                  

Tổng chi trong kỳ 65,823,500         
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,131,172,348    
2 Phải thu 0
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,131,172,348    5,004.73   
5 Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy) 0

6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 1,131,172,348    5,004.73   



Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 362,082,500       

1 06/01/2012 Công ty Supor cho gạo, dầu ăn, sữa, bánh, xúc xích, kẹo…. 1,000,000           

2  Một cô giáo Bến Cát cho sữa 300,000              

3  Anh em Điện Lực Bến Cát cho vở viết 200,000              

4 18/06/2012 Chị Ngọc - Dầu Tiếng cho 20 bao gạo 4,000,000           

Tổng Trong kỳ 5,500,000           
Tổng Cuối kỳ 367,582,500       

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


